
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN 
 

  

                 Số: 420/TB-THTrA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
         
           Tràng An, ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả tuyển sinh học sinh lớp Một năm học 2025-2026 
 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-PGD&ĐT ngày 16/6/2025 của Phòng GD&ĐT Đông 

Triều V/v phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 tiểu học năm học 2025-2026, trường Tiểu học 

Tràng An thông báo kết quả tuyển sinh học sinh vào lớp Một năm học 2025-2026 của 

trường như sau:  

1. Số lượng: Số lớp: 03 lớp; Số học sinh: 104 em  

2. Danh sách cụ thể: 
 

STT Họ tên học sinh Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Số định danh 

học sinh 
Nơi thường trú Nơi ở hiện tại 

1 Trịnh Bảo Vy 25/01/2019 Nữ Kinh 022319000835 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

2 Lê Trần Thiên Di 26/10/2019 Nữ Kinh 022319009144 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

3 Nguyễn Trâm Anh 01/10/2019 Nữ Kinh 022319007621 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

4 
Đoàn Xuân 

Thưởng 
06/03/2019 Nam Kinh 022219002112 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

5 Sa Việt Anh 15/05/2019 Nam Kinh 022219003548 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

6 Hoàng Mạnh 26/12/2019 Nam Kinh 022219011074 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

7 
Hoàng Ánh 

Dương 
14/10/2019 Nữ Kinh 022319007836 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

8 Đinh Tú Uyên 28/05/2019 Nữ Kinh 022319003458 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

9 Cao Nhật Minh 02/06/2019 Nam Kinh 022219003920 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

10 Lưu Quỳnh Anh 03/09/2019 Nữ Kinh 022319006221 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

11 Lê Yến Nhi 26/05/2019 Nữ Kinh 024319013314 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 1- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

12 
Nguyễn Khánh 

Ngân 
13/12/2019 Nữ Kinh 022319009987 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

13 Đặng Danh Khải 19/08/2019 Nam Kinh 022219006622 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

14 Phạm Ngọc Hân 02/05/2019 Nữ Kinh 022319002929 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 
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15 Đoàn Tiến Thành 12/07/2019 Nam Kinh 022219005213 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

16 
Nguyễn Thành 

Trung 
06/03/2019 Nam Kinh 022219001474 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

17 
Nguyễn Trần Gia 

Bảo 
30/10/2019 Nam Kinh 022219011916 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

18 Trương Thị Lan 15/08/2019 Nữ Kinh 22319005832 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

19 Lưu Anh Kiệt 26/01/2019 Nam Kinh 022219001151 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

20 Ngô Đức Thịnh 18/10/2019 Nam Kinh 022219008350 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

21 
Bùi Thị Ánh 

Dương 
26/01/2019 Nữ Kinh 022319000647 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

22 Phạm Trung Nam 06/11/2019 Nam Kinh 022219009016 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

23 Nguyễn Văn Bình 09/07/2019 Nam Kinh 022219004935 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

24 
Nguyễn Minh 

Hiếu 
27/10/2019 Nam Kinh 022219011751 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

25 Trịnh Thịnh Minh 11/11/2019 Nam Kinh 022219009818 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

26 Nguyễn Tấn Phát 29/06/2019 Nam Kinh 22219004779 
Thanh Chiểu-Phú 

Cường-Ba Vì-Hà Nội 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

27 
Nguyễn Thảo 

Nguyên 
06/12/2019 Nữ Kinh 035319007140 

Thôn Bối Cầu- Xã Bối 

Cầu- Huyện Bình Lục- 

Tỉnh Hà Nam  

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

28 Nguyễn Minh Anh 13/03/2019 Nữ Kinh 30319003209 

Đa Khê- Xã Thanh Khê- 

Huyện Thanh Hà- Tỉnh 

Hải Dương 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

29 Lương Thùy An 26/03/2019 Nữ Kinh 34319013567 

Thanh Hương 2- Xã 

Đồng Thanh- Huyện Vũ 

Thư- Tỉnh Thái Bình 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

30 
Nguyễn Thành 

Công 
09/10/2019 Nam Kinh 033219001983 

Tảo A- Xã Lương Tài- 

Huyện Văn Lâm- Tỉnh 

Hưng Yên 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

31 Vũ Thanh Trúc 23/05/2019 Nữ Kinh 022319003471 

Chợ Rộc- Xã Tiền An- 

Thị Xã Quảng Yên- Tỉnh 

Quảng Ninh 

Tràng Bảng 2- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

32 
Nguyễn Gia 

Khánh 
13/01/2019 Nam Kinh 022219000174 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

33 Nguyễn Minh Thư 27/05/2019 Nữ Kinh 022319003421 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

34 Nguyễn Gia Hưng 22/02/2019 Nam Kinh 022219001130 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

35 Nguyễn Bảo Hân 31/03/2019 Nữ Kinh 022319001933 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Đoàn Xá- Hồng Phong- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

36 Nguyễn Bảo Tâm 23/07/2019 Nữ Kinh 022319005118 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

37 

Nguyễn Bùi Gia 

Hưng 

  

14/03/2019 Nam Kinh 022219001864 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
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38 Khổng Minh Ngọc 16/10/2019 Nữ Kinh 022319009188 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

39 Phan Nhật Khánh 01/01/2019 Nam Kinh 022219000071 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

40 Nguyễn Văn Đức 11/03/2019 Nam Kinh 022219007563 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

41 Vũ Bảo Khang 23/03/2019 Nam Kinh 022219001952 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

42 Nguyễn Bảo Anh 08/02/2019 Nữ Kinh 022319007595 
Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

43 
Nguyễn Ánh 

Dương 
12/11/2019 Nữ Kinh 022319008952 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

44 
Nguyễn Vũ Hạo 

Nam 
26/07/2019 Nam Kinh 022219006976 

Khu Hòa Lạc- Phường 

Cẩm Bình- Cẩm Phả- 

Tỉnh Quảng Ninh 

Thượng 1- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

45 Thái Bình Dương 15/03/2019 Nữ Kinh 022319002879 
Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

46 Bùi Đình Phong 12/02/2019 Nam Kinh 022219000986 
Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

47 
Nguyễn Đình 

Nam 
06/11/2019 Nam Kinh 022219008955 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

48 
Nguyễn Ánh 

Phương 
19/08/2019 Nữ Kinh 022319005858 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

49 Phạm Anh Đức 13/01/2019 Nam Kinh 022219000239 
Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

50 
Nguyễn Huyền 

My 
11/08/2019 Nữ Kinh 022319005477 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

51 Bùi Thanh Hoa 03/11/2019 Nữ Kinh 022319008175 
Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

52 
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 
06/03/2019 Nữ Kinh 022319001291 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

53 Nguyễn An Nhiên 26/03/2019 Nữ Kinh 022319001989 
Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

54 
Nguyễn Minh 

Khang 
27/03/2019 Nam Kinh 022219002319 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Thượng 2- Tràng An- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

55 Nguyễn Diệp Chi 01/01/2019 Nữ Kinh 022319000073 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

56 Lê Yến Nhi 04/08/2019 Nữ Kinh 024319013314 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

57 Phạm Yến Nhi 06/07/2019 Nữ Kinh 022319004589 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

58 Lại Thị Nhàn 06/05/2019 Nữ Kinh 022319006574 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

59 Bùi Đăng Khôi 19/03/2019 Nam Kinh 022219002069 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

60 Bùi Tố Gia Khánh 10/11/2019 Nam Kinh 022219009386 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Tỉnh Quảng 

Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

61 Bùi Tố Phúc 21/07/2019 Nam Kinh 022219005487 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

62 Vũ Hoàng Vũ 28/05/2019 Nam Kinh 022219003721 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

63 
Dương Tuệ 

Phương 
01/10/2019 Nữ Kinh 022319007238 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 
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64 Lê Hoàng Phúc 10/04/2019 Nam Kinh 022219012172 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

65 Bùi Thị Ngọc Hân 16/05/2019 Nữ Kinh 022319003174 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

66 Đỗ Gia Khang 09/09/2019 Nam Kinh 022219007266 

Khu Hạ 1- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 1- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

67 Hoàng Anh Đức 13/08/2019 Nam Kinh 022219006113 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

68 
Dương Lê Anh 

Thư 
19/05/2019 Nữ Kinh 022319003584 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

69 Vũ Linh Đan 10/10/2019 Nữ Kinh 022319008829 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

70 Bùi Hải Lâm 09/06/2019 Nam Kinh 022219004275 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

71 Bùi Kim Anh Đức 01/07/2019 Nam Kinh 022219004932 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

72 Lưu Quang Toàn 10/10/2019 Nam Kinh 022219008130 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

73 
Lưu Thị Thanh 

Thư 
10/10/2019 Nữ Kinh 022319007588 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

74 
Nguyễn Hữu Tùng 

Lâm 
02/03/2019 Nam Kinh 022219001377 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

75 Lê Nhật Vượng 21/03/2019 Nam Kinh 022219003358 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

76 Đỗ Ngọc Yến Nhi 24/06/2019 Nữ Kinh 022319004312 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

77 Phạm Thế Bảo 26/08/2019 Nam Kinh 022219007025 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

78 Bùi Anh Thư 22/10/2019 Nữ Kinh 022319007842 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

79 Dương Khoa 20/11/2019 Nam Kinh 022219009637 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

80 Nguyễn Hải Anh 12/02/2019 Nam Kinh 36220001528 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

81 Đỗ Ngọc Linh 15/09/2019 Nữ Kinh 022319006737 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

82 
Nguyễn Hải 

Phong 
31/03/2019 Nam Kinh 022219002447 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

83 
Nguyễn Trọng 

Hiếu 
17/05/2019 Nam Kinh 022219003568 

Khu Hạ 2- Phường 

Tràng An- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Hạ 2- Phường Tràng 

An- Thành phố Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

84 Đoàn Bảo Ngọc 07/12/2019 Nữ Kinh 022319010035 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

  

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 
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85 Nguyễn Hải Yến 07/05/2019 Nữ Kinh 022319011000 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

86 Nguyễn Ngọc Hân 07/10/2019 Nữ Kinh 022319007202 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

87 Trần Tú Anh 11/01/2019 Nữ Kinh 22319007653 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

88 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
27/12/2019 Nữ Kinh 022319010477 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

89 
Nguyễn Mạnh 

Long 
05/08/2019 Nam Kinh 022219006351 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

90 Đàm Quốc Khánh 05/07/2019 Nam Kinh 022219005633 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

91 Bùi Bảo Ngọc 30/06/2019 Nữ Kinh 022319011086 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

92 Chu Minh Huy 29/07/2019 Nam Kinh 022219008092 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

93 
Hoàng Ngọc Như 

Ý 
27/06/2019 Nữ Kinh 022319011085 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

94 Nguyễn Anh Thư 05/02/2019 Nữ Kinh 022319000710 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Sinh- Phường 

Tràng An- Tp Đông 

Triều- Tỉnh Quảng Ninh 

95 Đỗ Minh Thư 05/10/2019 Nữ Kinh 034319009149 
Nam Phú-Tiền Hải -Thái 

Bình 

Kv4- Phường Tràng An- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh 

96 Đỗ Ngọc Diệp 21/04/2019 Nữ Kinh 022319003231 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

97 Nguyễn Hữu Bình 06/12/2019 Nam Kinh 020219007195 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh  

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

98 Nguyễn Khánh An 13/02/2019 Nữ Kinh 22319000741 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh  

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

99 
Lương Vinh 

Quang 
16/03/2019 Nam Kinh 022219002250 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh  

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

100 
Nguyễn Minh 

Khang 
14/04/2019 Nam Kinh 022219002534 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

101 Lương Thiên Phúc 09/05/2019 Nam Kinh 022219003306 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

102 Bùi Minh Hiếu 01/09/2019 Nam Kinh 022219008205 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

103 Nguyễn Mai An 15/03/2019 Nữ Kinh 022319001804 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Đông Triều- Quảng Ninh 

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 



6 

 

104 
Nguyễn Minh 

Tùng 
20/02/2019 Nam Kinh 036219002161 

Khu Yên Lâm 1- 

Phường Đức Chính- 

Thành phố Đông Triều- 

Tỉnh Quảng Ninh 

Khu Yên Lâm 1- Phường 

Đức Chính- Thành phố 

Đông Triều- Quảng Ninh 

 

Nhà trường thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh được biết.         
            

Nơi nhận: 
- UBND phường (b/c); 

- CBGVNV; 

- Trang TTĐT trường; 

- Lưu: VT.                                                            

 

HIỆU TRƯỞNG 

  
 

 

 

 

Nguyễn Thị Điệp 
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